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1 1 1 Hà Thị Cảnh 30/07/1993 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

2 2 1 Ngô Thị Hồng Điệp 07/12/1996 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

3 3 1 Nguyễn Thị Giang 23/08/1992 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

4 4 1 Nguyễn Hồng Hạnh 09/05/1991 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

5 5 1 Trịnh Thị Hạnh 08/05/1985 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

6 6 1 Nguyễn Lê Hằng 25/10/1995 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

7 7 1 Lê Thị Hoa 04/07/1995 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

8 8 1 Nguyễn Thị Hòa 26/12/1990 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

9 9 1 Cao Xuân Huy 20/09/1996 Nam C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

10 10 1 Đoàn Thị Hƣơng 07/01/1995 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

11 11 1 Nguyễn Ngọc Mai 15/02/1994 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

12 12 1 Bùi Thị Hồng Nhung 15/01/1993 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

13 13 1 Nguyễn Hồng Nhung 08/09/1991 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

14 14 1 Vũ Diệu Thùy 13/04/1992 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

15 15 1 Hồ Thị Vân 14/10/1989 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

16 16 1 Nguyễn Thị Vân 17/07/1992 Nữ C24 Tuyển sinh hệ văn bằng 2 Toán cao cấp, Tiếng Anh Kế toán

17 17 2 Hoàng Minh Anh 26/11/1995 Nam C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

18 18 2 Lê Hồng Anh 20/10/1989 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

19 19 2 Nguyễn Phƣơng Anh 10/11/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

20 20 2 Nguyễn Thị Kim Anh 12/12/1991 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

21 21 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 31/07/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

22 22 2 Nguyễn Thị Vân Anh 27/04/1995 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

23 23 2 Nguyễn Minh Ánh 08/03/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

24 24 2 Bùi Mạnh Cầm 22/06/1992 Nam C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

25 25 2 Hoàng Thị Mỹ Duyên 09/03/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

26 26 2 Nguyễn Thị Đềm 08/10/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

27 27 2 Hoàng Thị Điểm 05/05/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

28 28 2 Nguyễn Thị Hà 16/11/1996 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

29 29 2 Trần Thị Hà 26/12/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

30 30 2 Bùi Hồng Hạnh 12/09/1996 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

31 31 2 Lê Văn Hạnh 27/10/1986 Nam C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

32 32 2 Hồ Sỹ Hào 21/10/1993 Nam C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

33 33 2 Nguyễn Thị Hảo 22/11/1993 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

34 34 2 Đỗ Thị Hằng 30/12/1987 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán
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35 35 2 Hoàng Thị Hằng 04/11/1986 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

36 36 2 Phạm Thúy Hằng 16/08/1997 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

37 37 2 Phùng Thị Hậu 04/03/1996 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

38 38 2 Hoàng Thị Hiền 13/05/1993 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

39 39 2 Nguyễn Huy Hiếu 30/09/1982 Nam C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

40 40 2 Trịnh Thị Hoài 24/10/1994 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

41 41 2 Trần Thị Hồng 12/03/1991 Nữ C23 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

42 42 3 Nguyễn Thị Huê 30/08/1993 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

43 43 3 Tạ Đức Hùng 23/02/1995 Nam C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

44 44 3 Lê Thị Thanh Huyền 28/01/1985 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

45 45 3 Nguyễn Thị Huyền 22/11/1990 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

46 46 3 Trần Thị Huyền 08/08/1990 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

47 47 3 Trƣơng Thanh Huyền 11/12/1992 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

48 48 3 Nguyễn Thị Hƣơng Lan 10/05/1981 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

49 49 3 Phạm Nhật Lệ 05/11/1997 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

50 50 3 Trần Thùy Linh 21/10/1994 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

51 51 3 Từ Thị Loan 10/12/1990 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

52 52 3 Nguyễn Hà Ly 02/01/1993 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

53 53 3 Nguyễn Khánh Ly 25/09/1997 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

54 54 3 Phạm Thị Hƣơng Lý 23/10/1994 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

55 55 3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 28/08/1994 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

56 56 3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/11/1997 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

57 57 3 Nguyễn Thị Mến 15/07/1993 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

58 58 3 Ngô Minh Nam 01/11/1997 Nam C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

59 59 3 Nguyễn Hoài Nam 19/08/1997 Nam C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

60 60 3 Đỗ Thị Thanh Ngân 04/08/1992 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

61 61 3 Nguyễn Thúy Ngân 05/02/1991 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

62 62 3 Trần Thị Kim Ngân 29/10/1997 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

63 63 3 Ngô Thị Minh Nguyệt 19/04/1981 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

64 64 3 Trần Ngọc Nhất 20/11/1990 Nam C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

65 65 3 Trần Thu Phƣơng 30/11/1996 Nữ C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

66 66 3 Nguyễn Anh Quang 12/10/1995 Nam C22 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

67 67 4 Hoàng Xuân Quyết 11/01/1991 Nam C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

68 68 4 Nguyễn Thị Quỳnh 10/06/1997 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

69 69 4 Lê Thị Thủy Tiên 10/10/1996 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

70 70 4 Ngô Thị Toan 02/01/1989 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

71 71 4 Trần Thị Thanh Tuyết 24/04/1989 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

72 72 4 Trần Thị Thanh Thanh 04/04/1997 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán
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73 73 4 Bùi Thị  Thảo 18/10/1997 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

74 74 4 Nguyễn Thị Thảo 07/05/1997 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

75 75 4 Lê Thị Thắm 12/12/1993 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

76 76 4 Trần Thị Thắm 02/05/1991 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

77 77 4 Đặng Thị Thời 10/08/1991 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

78 78 4 Hoàng Thị Thơm 24/11/1997 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

79 79 4 Nguyễn Thị Thơm 02/03/1996 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

80 80 4 Trần Thị Thu 01/07/1997 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

81 81 4 Lê Thị Thùy 28/09/1996 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

82 82 4 Hoàng Thanh Thủy 20/10/1994 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

83 83 4 Bùi Thị Thúy 06/11/1990 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

84 84 4 Đào Thị Thúy 09/12/1990 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

85 85 4 Phan Thanh Thúy 14/11/1991 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

86 86 4 Đinh Thị Thuyết 25/09/1994 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

87 87 4 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/08/1993 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

88 88 4 Lê Thị Xuân 10/04/1994 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

89 89 4 Lý Thị Xuân 18/12/1996 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

90 90 4 Đỗ Thị Yến 17/01/1993 Nữ C20 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính Kế toán

91 91 5 Đỗ Nguyễn Vân Anh 30/12/1995 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

92 92 5 Lê Tuấn Anh 15/12/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

93 93 5 Nguyễn Lê Hải Anh 10/12/1997 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

94 94 5 Nguyễn Đức Bình 15/04/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

95 95 5 Nguyễn Nhƣ Cƣờng 05/12/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

96 96 5 Vƣơng Khánh Cƣờng 15/05/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

97 97 5 Nguyễn Linh Chi 06/08/1997 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

98 98 5 Lý Thị Chinh 08/10/1997 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

99 99 5 Nguyễn Văn Chƣơng 04/10/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

100 100 5 Nguyễn Đức Dƣơng 08/03/1996 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

101 101 5 Bùi Thị Kim Hạnh 16/03/1992 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

102 102 5 Lê Văn Hào 01/05/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

103 103 5 Bùi Thị Thanh Hảo 23/10/1997 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

104 104 5 Quách Thị Thanh Huệ 15/12/1996 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

105 105 5 Nguyễn Anh Huy 28/08/1988 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

106 106 5 Nguyễn Hữu Huy 07/10/1994 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

107 107 5 Phan Quang Huy 29/04/1997 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

108 108 5 Đoàn Thị Huyền 14/07/1991 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

109 109 5 Nguyễn Quốc Hƣng 10/01/1996 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

110 110 5 Nguyễn Việt Hƣng 30/06/1982 Nam C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh



STT SBD PT Ngày sinh
Giới 

tính

Hội 

trường
Đối tượng Môn thi Ngành họcHọ tên thí sinh

111 111 5 Đinh Thị Mai Hƣơng 17/09/1997 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

112 112 5 Lê Thị Hƣơng 10/01/1994 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

113 113 5 Nguyễn Thị Mai Hƣơng 25/07/1984 Nữ C19 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

114 114 6 Vũ Thị Hƣơng 20/02/1994 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

115 115 6 Cao Văn Khanh 03/07/1992 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

116 116 6 Nguyễn Xuân La 05/11/1992 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

117 117 6 Ngô Thị Mai Lan 11/11/1986 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

118 118 6 Nguyễn Thị Lan 28/10/1994 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

119 119 6 Nguyễn Thị Nhật Lệ 06/07/1995 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

120 120 6 Lê Ngọc Linh 01/02/1987 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

121 121 6 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/12/1997 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

122 122 6 Nguyễn Thùy Linh 18/09/94 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

123 123 6 Đào Việt Long 09/11/1993 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

124 124 6 Bùi Văn Luân 05/07/1995 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

125 125 6 Nguyễn Nhật Minh 12/07/1994 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

126 126 6 Trần Nhật Nam 04/11/1991 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

127 127 6 Nguyễn Thị Nga 15/02/1987 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

128 128 6 Nguyễn Xuân Nguyên 04/01/1979 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

129 129 6 Ninh Thị Tuyết Nhung 26/06/1992 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

130 130 6 Nguyễn Thị Kim Nhƣ 13/03/1995 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

131 131 6 Lê Ngọc Phong 26/12/1997 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

132 132 6 Trần Minh Phƣơng 12/06/1997 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

133 133 6 Nguyễn Thị Phƣợng 05/02/2018  Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

134 134 6 Lê Minh Qúy 18/11/1995 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

135 135 6 Phạm Minh Quốc 14/08/1997 Nam C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

136 136 6 Phạm Thị Quỳnh 20/10/1991 Nữ C17 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

137 137 7 Nguyễn Hồng Sơn 07/02/1997 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

138 138 7 Phạm Văn Sự 27/09/1993 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

139 139 7 Nguyễn Minh Tâm 25/12/1997 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

140 140 7 Hoàng Anh Tú 16/09/1997 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

141 141 7 Nguyễn Minh Tú 20/01/1997 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

142 142 7 Lê Xuân Tuấn 16/12/1989 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

143 143 7 Nguyễn Văn Tuấn 15/10/1997 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

144 144 7 Bùi Thanh Tùng 10/06/1991 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

145 145 7 Bùi Thị Phƣơng Thảo 21/07/1997 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

146 146 7 Hoàng Thị Phƣơng Thảo 14/05/1993 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

147 147 7 Nguyễn Phƣơng Thảo 20/08/1994 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

148 148 7 Trƣơng Việt Thắng 03/06/1997 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh
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149 149 7 Lê Linh Thi 21/01/1996 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

150 150 7 Trịnh Thị Thúy 27/08/1991 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

151 151 7 Nguyễn Đỗ Mai Trang 02/09/1992 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

152 152 7 Trần Thùy Trang 10/04/1997 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

153 153 7 Trịnh Thu Trang 03/03/1997 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

154 154 7 Phạm Thị Trung 02/02/1993 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

155 155 7 Nguyễn Quang Trƣờng 09/04/1997 Nam C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

156 156 7 Bùi Thị Tố Uyên 21/06/1996 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

157 157 7 Nguyễn Thị Xuân 12/09/1993 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh

158 158 7 Chu Thanh Yến Yến 29/11/1997 Nữ C18 Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh


